ChươngII     DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Chương II. Dao động và sóng điện từ
Bài 9.  Mạch dao động
Mục tiêu

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc hoạt động của mạch dao động.
· Học sinh hiểu dao động điện từ tự do trong mạch dao động.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả mạch dao động.

· Học sinh tính toán thành thạo chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

· Học sinh tính toán thành thạo năng lượng điện từ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mạch dao động

1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.


- Nếu r rất nhỏ (( 0): mạch dao động lí tưởng.

2. Muốn mạch hoạt động ( tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.

3. Người ta sử dụng hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài.
II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng

- Sự biến thiên điện tích trên một bản: q = q0cos((t + ()

      với   
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- Phương trình về dòng điện trong mạch: 
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    với I0 = q0(
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện: q = q0cos(t

    và 
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Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; i lệch pha (/2 so với q.

2. Định nghĩa dao động điện từ

- Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường 
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 và cảm ứng từ 
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) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.

3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
- Chu kì dao động riêng
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- Tần số dao động riêng


[image: image7.wmf]1

2

f

LC

p

=


III. Năng lượng điện từ
- Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch gọi là năng lượng điện từ

- Mạch dao động lý tưởng năng lượng điện từ được bảo tòan
Bài 10. Điện từ trường
Mục tiêu

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu mối quan hệ giữa điện trường và từ trường thông qua các luận điểm của Mắc-xoen.
· Học sinh có khái niệm về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả khái niệm về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

a. Điện trường xoáy
- Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

b. Kết luận
- Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

2. Điện trường biến thiên và từ trường

a. Dòng điện dịch

- Dòng điện chạy trong dây dẫn gọi là dòng điện dẫn.

* Theo Mác – xoen:

- Phần dòng điện chạy qua tụ điện gọi là dòng điện dịch.

- Dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian.

b. Kết luận:
- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.
II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen
1. Điện từ trường

- Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

2. Thuyết điện từ Mác – xoen

- Khẳng định mối liên hệ khăng khít giữa điện tích, điện trường và từ trường.

+ điện tich, điện trường, dòng điện và từ trường.

+ sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.

+ sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.
Bài 11.  Sóng điện từ
Mục tiêu

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm về sóng điện từ.
· Học sinh có khái niệm về sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sóng điện từ.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sóng điện từ

1. Sóng điện từ là gì?

- Sóng điện từ chính là từ trường lan truyền trong không gian.

2. Đặc điểm của sóng điện từ

a. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ lớn nhất c ( 3.108m/s.

b. Sóng điện từ là sóng ngang: 
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c. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

d. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.

e. Sóng điện từ mang năng lượng.

f. Sóng điện từ có bước sóng từ vài m ( vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến:

+ Sóng cực ngắn.

+ Sóng ngắn.

+ Sóng trung.

+ Sóng dài
II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển

1. Các dải sóng vô tuyến

- Không khí hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn.

- Không khí cũng hấp thụ mạnh các sóng ngắn. Tuy nhiên, trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ. Các vùng này gọi là các dải sóng vô tuyến.

2. Sự phản xạ của sóng ngắn trên tầng điện li

- Tầng điện li: Là lớp khí quyển, trong đó các phân tử khí đã bị ion hóa rất mạnh dưới tác dụng của các tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời.
- Sóng ngắn phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển như ánh sáng.
Bài 12.  Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Mục tiêu

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
· Học sinh hiểu được sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản.
· Học sinh hiểu được sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các sơ đồ khối của một máy phát thanh và thu thanh vô tuyến đơn giản.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

1. Phải dùng các sóng vô tuyến có bước sóng ngắn nằm trong vùng các dải sóng vô tuyến.

- Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang. Đó là các sóng điện từ cao tần có bước sóng từ vài m đến vài trăm m.

2. Phải biến điệu các sóng mang.

- Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện: sóng âm tần.

- Dùng mạch biến điệu để “trộn” sóng âm tần với sóng mang: biến điện sóng điện từ.

3. Ở nơi thu, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa.

4. Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại.

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản


(1): Micrô.

(2): Mạch phát sóng điện từ cao tần.

(3): Mạch biến điệu.

(4): Mạch khuyếch đại.

(5): Anten phát.

III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản


(1): Anten thu.

(2): Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần.

(3): Mạch tách sóng.

(4): Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần.

(5): Loa.
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